	
	MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề thi gồm 01 trang


Câu 1. (2,0 điểm)
1.Chọn các chất A, B, C, D, E thích hợp, viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) 

                                                                                        A             B            C            D             E           F                  CH4
2.Có 6 lọ bị mất nhãn có chứa các khí: H2; CO2; CH4 và H2; CO2 và C2H4; H2 và C2H4; CH4 và CO2. Phân biệt các lọ hoá chất trên bằng phương pháp hoá học.
Câu 2. (1,75 điểm) 

1. Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH của phản ứng giải thích khi:


a) Thêm từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch gồm HCl và AlCl3.

b) Hoà tan bột Fe trong dung dịch AgNO3 dư.


c) Cho mẩu Ba vào dung dịch NaHSO4.

d) Sục khí SO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.
2. X là một hiđrocacbon có công thức thực nghiệm : (C3H4)n. Biết X không làm mất màu dung dịch nước Brom.  Lập luận xác định công thức phân tử của  X.
Câu 3. (2,0 điểm) 
1. X là hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn. Y là dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ.

Thí nghiệm 1: cho 24,3 g X vào 2 lít Y, sinh ra 8,96 lít khí H2

Thí nghiệm 2: cho 24,3g X vào 3 lít Y, sinh ra 11,2 lít khí H2 ( các thể tích đo ở đktc).

a) Chứng tỏ rằng trong thí nghiệm 1 thì X chưa tan hết, trong thí nghiệm 2 thì X tan hết

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Y và khối lượng mỗi kim loại trong X.    

2) Nung 25,28g FeCO3 và FexOy trong không khí ( O2 dư ) tới phản ứng hoàn toàn thu được khí A và 22,4g chất rắn . Cho khí A hấp thụ hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thấy có 7,88g kết tủa tạo thành. Tìm công thức phân tử của  FexOy.
Câu 4. (2,25 điểm) 
1.Hòa tan hoàn toàn 28,4 g hỗn hợp CaCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol CaCO3 và RCO3 là 2:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M được dung dịch A. Thêm BaCl2 vào dung dịch A thu được 39,4 g kết tủa.

a. Tìm kim loại R?

b. Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu?

2.Cho 17,94 g hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B (kim loại hóa trị I) vào 500 g nước thu được 517,32 g dung dịch C. Hãy xác định hai kim loại kiềm A, B biết rằng tỉ lệ khối lượng hai kim loại kiềm A, B trong hỗn hợp là 1 : 1 và MB > MA.
Câu 5. (2,0 điểm) 
1. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp X gồm C2H2 và hiđrocacbon A thu được 2 lít CO2 và 2 lít hơi nước ( thể tích khí ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định công thức phân tử của A.

2. Một hợp chất hữu cơ B  có công thức C6HyOz. Phần trăm theo khối lượng của oxi trong B là 44,44%. Tìm công thức phân tử của B.
Cho: C = 12,O = 16, H = 1,Fe = 56, Mg = 24, Cl = 35,5, Ba = 137, Br = 80, Na = 23
…………………….Hết……………………
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	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu1

(2 Điểm)


	1
	Chọn các chất: 

A: C2H6 ; B: C2H5Cl ; C: C2H5OH ; D: CH3COOH ;

E: (CH3COO)2Ca  ; F: CH3COONa 
	0,25

	
	
	C2H6           +      Cl2             C2H5Cl      +      HCl 

C2H5Cl   +     NaOH        C2H5OH     +     NaCl
	0,25

	
	
	         CH3-CH2OH   +   O2                  CH3COOH   +   H2O  

2CH3COOH     +   Ca(OH)2        (CH3COO)2Ca  +   H2O  
	0,25

	
	
	(CH3COO)2Ca    + Na2CO3           CH3COONa    +    CaCO3

CH3COONa    +  NaOH                  Na2CO3    +     CH4
	0,25

	
	2
	- Dẫn lần lượt từng mẫu khí trong mỗi bình vào dd nước vôi trong:

+ Các mẫu khí làm đục nước vôi trong là: CO2; CO2 và C2H4; CH4 và CO2 (nhóm A)

 + Các mẫu khí không làm đục nước vôi trong là: H2 ; CH4 và H2; H2 và C2H4 (nhóm B)
	0,25

	
	
	- Dẫn lần lượt từng mẫu khí ở nhóm A vào dung dịch nước brom : mẫu khí làm nhạt màu nước brom là (CO2 và C2H4).
- Đốt cháy lần lượt từng mẫu khí còn lại ở nhóm A trong không khí: 

+ Mẫu khí cháy được trong không khí là (CH4 và CO2). 

+ Mẫu khí không cháy được trong không khí là và CO2.
	0,25

	
	
	- Dẫn lần lượt từng mẫu khí ở nhóm B vào dung dịch nước brom: mẫu khí làm nhạt màu nước brom là (H2 và C2H4).

- Đốt cháy lần lượt từng mẫu khí còn lại ở nhóm B, rồi thử sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong:

+ Mẫu khí cháy, tạo sản phẩm làm đục nước vôi trong là (CH4 và H2)

+ Mẫu khí cháy, tạo sản phẩm không làm đục nước vôi trong là H2.
	0,25

	
	
	- Các phương trình hoá học:

      CO2    +   Ca(OH)2              CaCO3  +   H2O  

      C2H4    +    Br2                C2H4Br2

      CH4    +    2O2               CO2      +    2H2O 

      2H2    +     O2                2H2O
	0,25

	2

(1,75điểm)
	1
	a) Hiện tượng: Ban đầu không có hiện tượng gì xảy ra, sau một thời gian thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa keo trắng tan dần và thu được dung dịch không màu.

PTHH: HCl + NaOH 
[image: image1.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O

AlCl3 + 3NaOH 
[image: image2.wmf]¾¾®

 Al(OH)3( + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH dư 
[image: image3.wmf]¾¾®

 NaAlO2 + 2H2O
	0,25

	
	
	b) Hiện tượng: Bột Fe tan dần, có kết tủa xám tạo thành, ban đầu dung dịch không màu, sau một thời gian dung dịch có màu vàng nâu.

PTHH: Fe + 2AgNO3 
[image: image4.wmf]¾¾®

 Fe(NO3)2 + 2Ag(
Fe(NO3)2 + AgNO3 dư 
[image: image5.wmf]¾¾®

 Fe(NO3)3 + Ag(
	0,25

	
	
	c) Hiện tượng: Mẩu Ba tan dần, có khí không màu, không mùi thoát ra, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng.

PTHH: Ba + 2H2O 
[image: image6.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2 + H2(
Ba(OH)2 + 2NaHSO4 
[image: image7.wmf]¾¾®

 BaSO4( + Na2SO4 + 2H2O
	0,25

	
	2
	 X không làm mất màu dung dịch brom : có 2 trường hợp xảy ra

- X là hiđro cacbon mạch hở chỉ chứa liên kết đơn. 
CTTQ :CxH2x + 2 

- X là hiđro cacbon có chứa vòng benzen. 
CTTQ :  CxH2x – 6 

( có thể có trường hợp thứ 3 là hiđrocacbon mạch vòng chỉ có liên kết đơn. CTTQ : CxH2x với x  ( 4 nhưng học sinh THCS chưa được học )

* X có dạng C3nH4n

- Nếu X có dạng CxH2x + 2   (  4n = 6n + 2 ( loại)

- Nếu X có dạng CxH2x – 6   (   4n = 6n – 6   (   n = 3 

CTPT của X là C 9H12
	0,25

0,25

0,25
0,25

	3

(2điểm)
	1
	a) số mol H2 ở thí nghiệm 1 và 2 lần lượt là:

Thí nghiệm 1: 
[image: image8.wmf]2
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Thí nghiệm 2: 
[image: image9.wmf]2
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Gọi a, b lần lượt là số mol của Mg và Zn. 

PTHH:  Mg  +  H2SO4​    
[image: image10.wmf]¾¾®

        MgSO4   +  H2 

            Zn  +  H2SO4​       
[image: image11.wmf]¾¾®

        ZnSO4   +  H2
Ta thấy số mol H2 ở thí nghiệm 2 lớn hơn số mol H2 ở thí nghiệm 1 nên kim loại ở thí nghiệm 1 dư, axit hết. 

Ta có: 
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24

(2)

(1)

3

1,5

2

HSO

HSO

V

V

==
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Suy ra TN (2) H 2SO4 dư, X tan hết.

b) Theo pthh:
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Ta có: 
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Thế (1) vào (2) ta có:
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Nên: 
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   ( tính theo thí nghiệm 1)
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	2
	Ta có :  nBaCO3 = 0,04 mol    ;       nBa(OH)2 = 0,06 mol

Khi cho CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 có 2 trường hợp xảy ra:

* Trường hợp 1:  CO2  và Ba(OH)2 đều hết:

Gọi a, b là số mol FeCO3 và FexOy tham gia :

    2FeCO3   +  
[image: image19.wmf]1

2

O2  
[image: image20.wmf]0

t

¾¾®

  Fe2O3  +  2CO2            (1) 

          a                                      a/2

        FexOy   +   
[image: image21.wmf]32
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O2   
[image: image22.wmf]0

t

¾¾®

  xFe2O3               (2)

             b                                             bx/2

Ta có:  80a + 80bx = 22,4              =>   a + bx = 0,28  (*)

Gọi n, m lần lượt là số mol Ba(HCO3)2 và số mol BaCO3 tạo thành:

            2CO2   +   Ba(OH)2  
[image: image23.wmf]®

  Ba(HCO3)2   

               2n                n                     n

              CO2   +   Ba(OH)2  
[image: image24.wmf]®

  BaCO3
[image: image25.wmf]¯

  + H2O 

                m                 m                   m

 Ta có :  
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             => n = 0,02  ;   m = 0,04

Số mol CO2 tạo thành sau phản ứng (1) :  2n + m = 0,08 mol

hay   a = 0,08  thế vào (*)  ta có    bx = 0,2   =>  b =    
[image: image27.wmf]0,2

x

       (**)

Theo bài : 0,08 . 116 + b(56x + 16y) = 25,28

        =>   56bx + 16by = 16     => thế vào (**)  ta có:


[image: image28.wmf]0,2

x

(56x + 16y) = 16   =>    
[image: image29.wmf]2
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    =>  CTHH của FexOy tương ứng là Fe2O3
* Trường hợp 2: thiếu  CO2  

 =>  nCO2 = nBaCO3 = 0,04 mol     

trường hợp này loại vì lượng Fe2O3 lớn hơn Fe2O3 ở phản ứng (2)
	0,25
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	4

(2,25điểm)
	1
	a. Gọi số mol RCO3 trong 28,4 g hỗn hợp là x (mol), x > 0

thì số mol CaCO3 trong hỗn hợp là 2x mol.

        CaCO3 + 2HCl 
[image: image30.wmf]®

 CaCl2 + H2O + CO2
[image: image31.wmf]­

(1)

mol      2x                                              2x   

        RCO3 + 2HCl 
[image: image32.wmf]®

 RCl2 + H2O     + CO2
[image: image33.wmf]­

(2)

mol      x                                                  x

nNaOH = 0,2.2,5 = 0,5 (mol); 
[image: image34.wmf]3
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Theo đề bài ra, khi hấp thụ hoàn toàn CO2 vào dung dịch NaOH xảy ra 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: Chỉ tạo muối Na2CO3
        CO2 + 2 NaOH 
[image: image35.wmf]®

 Na2CO3 + H2O (3)

        Na2CO3 + BaCl2 
[image: image36.wmf]®

 BaCO3
[image: image37.wmf]¯

 + 2NaCl (4)

Theo phương trình (3,4) :
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EMBED Equation.DSMT4[image: image40.wmf]¹

0,2 (mol) 
[image: image41.wmf]Þ

 loại

* Trường hợp 2 : Tạo muối Na2CO3 và NaHCO3
        CO2 + 2 NaOH 
[image: image42.wmf]®

 Na2CO3 + H2O 

mol   a            2a                 a    

        CO2 + NaOH 
[image: image43.wmf]®

 NaHCO3
mol  b            b                 b

Theo bài a = 0,2 (mol)

Mặt khác : 2a + b = 0,5 
[image: image44.wmf]Þ

b = 0,1 (mol)

Tổng số mol CO2 tạo thành sau phản ứng (1) và (2) là:

 0,2 + 0,1 = 0,3 (mol)

Hay 3x = 0,3 
[image: image45.wmf]Þ

 x = 0,1 (mol)

Ta có : 0,2.100 + 0,1.( MR+60) =28,4 
[image: image46.wmf]Þ

 MR = 24 (g)

Suy ra R là Mg.
b. Thành phần phần trăm (theo khối lượng) mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu:


[image: image47.wmf]3
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	2
	Gọi số mol A, B trong 17,94 g hỗn hợp lần lượt là x, y (mol) x, y > 0  

       2A + 2H2O  
[image: image48.wmf]®

 2AOH + H2 
[image: image49.wmf]­


mol   x    
    x/2

      2B + 2H2O  
[image: image50.wmf]®

 2BOH + H2 
[image: image51.wmf]­


mol   y                                  y/2

Khối lượng H2 thoát ra : 
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Theo bài ra ta có :
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Do MA < MB , Đặt MB = MA + a (a>0)

Ta có: x.MA + y. (MB +a) = 17,94

            (x+y).MA + y.a = 17,94

Do y, a > 0 nên y.a > 0, suy ra (x + y).MA < 17,94

                                       hay     0,62. MA < 17,94

                                                           MA < 28,93 (1)

Có x.MA = 8,97 và x +y = 0,62, suy ra x < 0,62


[image: image55.wmf]Þ

MA >
[image: image56.wmf]8,97

14,47

0,62

=

(2)

Từ (1) và (2) ta có : 14,47 < MA < 28,93

Mà A là kim loại kiềm nên A là Na và MNa = 23 g

Ta có : x.23 = 8,97 
[image: image57.wmf]Þ

x = 0,39 
[image: image58.wmf]Þ

 y = 0,23

Suy ra MB = 39 g, vậy B là K
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(2điểm)
	
	Gọi CTTQ của A là CxHy ( x, y nguyên dương, y 
[image: image59.wmf]£

 2x + 2, y chẵn)

- Công thức trung bình của 2 hiđrocacbon là : 
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Theo (1)  
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- Vì 
[image: image66.wmf]2

x

-

=

, mà trong X có C 2H2      => x = 2

      
[image: image67.wmf]4
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> 2  =>  y > 4.  Mà y 
[image: image68.wmf]£

 2x + 2 = 6, y chẵn     

    => y = 6.     Vậy CTPT của A là C 2H6.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	
	Ta có 
[image: image69.wmf]1644,444
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   <=> 144z = 288 + 4y + 64z                                                                       
   4y = 80z – 288                                                                           
 y = 20z – 72

Trong hợp chất CxHyOz ta có y 
[image: image70.wmf]£

 2x + 2.   
 Do đó  20z – 72 
[image: image71.wmf]£

 2.6 + 2    

  20z 
[image: image72.wmf]£

 86           ->           z 
[image: image73.wmf]£

 4,3

Ta dựa vào y = 20z – 72 để xét :  
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Vậy CTPT của B là C 6H 8O4
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Chú ý: HS làm theo cách khác ra kết quả đúng vẫn được tính điểm bình thường.
…………………….Hết…………………….
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